a) Thiết bị, máy móc, phương tiện chủ yếu để đào tạo (tên, số lượng, năm sản xuất)
 Thiết bị, máy móc, phương tiện hiện có nghề Công nghệ thông tin
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	S TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	SL
	Năm đầu tư

	1
	Laptop Lenovo ThinkPad T400
	Bộ
	2
	2008

	2
	Máy chiếu Sony Compact Projector VPL-CX150
	Cái
	2
	2008

	3
	Màn chiếu đứng 3 chân (Di động)-Tripod Screen
	Cái
	2
	2008

	4
	Bảng điện tử 3M TM Digital Board DB578
	Cái
	1
	2008

	5
	Router Draytek - V2820
	Cái
	2
	2008

	6
	Linksys swith layer 2
	Cái
	10
	2008

	7
	Card, Cable cho Router Cisco ( WIC - 2T)
	Bộ
	1
	2008

	8
	Cisco Swith layer 3
	Cái
	1
	2008

	9
	Cisco Wireless Access Poit
	Cái
	2
	2008

	10
	IDEAL ( đồng hồ đo) navitek standard kit
	Cái
	1
	2008

	11
	Cat 6 Hand Tool with Die Set(Kềm cắt 6)
	Cái
	1
	2008

	12
	110 Connect Impact Toll With blade (Kềm nhấn)
	Cái
	1
	2008

	13
	Handheld Terminaton Tool for SL Jacks ( kềm AMP)
	Cái
	1
	2008

	14
	Open Rack 27U, H= 1300
	Cái
	4
	2008

	15
	Máy VT Q6600-HDD160G+LCD 17''HP
	Cái
	42
	2008

	16
	Sever IBM X3500 + LCD 17''
	Bộ
	1
	2008

	17
	Swith 2024 - 24P
	Cái
	2
	2008

	18
	Máy lạnh PANA 2.5HP - 2K
	Cái
	2
	2008

	19
	On Ap Lioa( 200KVA)
	Cái
	1
	2008

	20
	UPS SANTAK 2000VA
	Cái
	2
	2008

	21
	Máy lạnh 2 HP – Reetech
	Bộ
	1
	2008

	22
	File Server PIII-933/CD Rom 52X
	bộ
	1
	2002

	
	CDWriter/Fax Modem 56K/HDD
	
	
	

	
	18.2Gb/SDRam 512Mb
	
	
	

	23
	Máy VT 766 - HDD 20Gb -
	"
	4
	2002

	
	SD 128Mb-Card AGP 8Mb
	
	
	

	24
	On áp Lioa
	cái
	1
	2002

	25
	Máy in Epson 2180
	"
	1
	2002

	26
	Averkey 500
	"
	1
	2002

	27
	Máy VT 766 - HDD 20Gb -
	bộ
	7
	2002

	
	SD 128Mb-Card AGP 8Mb
	
	
	2002

	28
	Máy Intel Pentium S-MMX
	"
	10
	2002

	
	CD Rom 12X - 48X
	
	
	2002

	29
	Tivi Samsung 29" (có giá treo)
	cái
	1
	2002

	30
	Bộ lưu điện Santak
	"
	1
	2004

	31
	Pentium P4-2.4G/DDRam 256/CDRom
	"
	1
	2004

	32
	Celeron 2G/Ram 256Mb/CDRom
	"
	4
	2004

	33
	Celeron 2G/Ram 256Mb
	"
	5
	2004

	34
	Switch 24port
	cái
	1
	2004

	35
	Celeron 1,1G-HDD 20G-SDRam 256
	bộ
	2
	2004

	36
	Celeron 1,7G-HDD 20G-DDRam 256
	"
	1
	2004

	37
	P4-3G /DDR 512 /HDD 18G+80G /CDR,Monitor 15"
	"
	1
	2004

	38
	Switch Linpro 24port
	cái
	1
	2004

	39
	Linpro Access point
	"
	1
	2004

	40
	Nic linpro USB Wireless 802
	"
	2
	2004

	41
	Màn hình 21"
	"
	3
	2004

	42
	Modem ADSL Draytek V2500
	"
	1
	2004

	43
	Switch 3C-17300, 24port
	"
	1
	2004

	44
	Máy lạnh PANA 1cục
	"
	1
	2004

	45
	Server IBM P3-550Mhz x 4/ Monitor 15"
	bộ
	1
	2004

	46
	Bộ lưu điện Santak
	"
	1
	2004

	47
	P4-2.26G/DDR 256Mb/Monitor 15"
	"
	20
	2004

	48
	Server Dell/Ram 2048Mb/CDR
	"
	1
	2004

	49
	Tổng đài 4port
	cái
	1
	2005

	50
	UPS Sentak
	"
	1
	2005

	51
	Server
	
	1
	2005

	52
	Switch 24port
	"
	2
	2005

	53
	Pentium P4-2.66G
	bộ
	15
	2005

	54
	Switch 24port Linpro
	cái
	1
	2005

	55
	Bộ chuyển đổi DKVM -4KD Link
	bộ
	1
	2005

	56
	Pentium 4 - 3.0G - 0 có HDD
	"
	20
	2006

	57
	Server IBM 3.0G - 512Mb-Moni 15"
	"
	1
	2006

	58
	Máy lạnh 2cục Mitsubishi
	cái
	1
	2007

	59
	Fax Modum Draytek V3300B+
	"
	1
	2007

	60
	Router Cisco 2821
	"
	2
	2007

	61
	Máy lạnh Mitsumishi 2K
	"
	1
	2007

	62
	Máy lạnh Mitsumishi 2K
	"
	2
	2007

	63
	Ổn áp Lioa
	"
	1
	2007

	64
	CPU Core2 Quad 2.4 Q6600
	"
	1
	2007

	
	DDRam 1GB - Case crystal-Power 650W
	
	
	2007

	65
	Máy Core 2 Quad - Q6600 2.4G
	bộ
	41
	2007

	
	DDRII 2Gb / DVD / Monitor 15" LCD
	
	
	2007

	66
	Server Intel Dual Core Xeon 5050
	"
	1
	2007

	
	3.0G - Monitor 15" LCD
	
	
	2007



